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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203840737 Phạm Minh Ánh KOR 422 A K27NHB

2 27203827204 Nguyễn Thị Như Bình KOR 422 A K27NHB

3 27203827395 Nguyễn Thị Minh Châu KOR 422 A K27NHB

4 27213843962 Võ Phương Diệu KOR 422 A K27NHB

5 27203844148 Lê Thị Thùy Duyên KOR 422 A K27NHB

6 27203801158 Lê Thị Thu Hà KOR 422 A K27NHB

7 27203801619 Nguyễn Thị Thanh Hà KOR 422 A K27NHB

8 27203828042 Bùi Thị Mỹ Hạnh KOR 422 A K27NHB

9 26203827528 Trần Thị Mỹ Hảo KOR 422 A K27NHB

10 27203802299 Lâm Lê Hiếu KOR 422 A K27NHB

11 27203239325 Nguyễn Thị Linh KOR 422 A K27NHB

12 27203800970 Nguyễn Thị Bảo Linh KOR 422 A K27NHB

13 27213844222 Phan Khánh Linh KOR 422 A K27NHB

14 27203849689 Maria Vi Loan KOR 422 A K27NHB

15 27203126812 Võ Thị Cẩm Ly KOR 422 A K27NHB

16 27213803123 Mai Trần Ánh My KOR 422 A K27NHB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203835057 Lê Thị Ngân KOR 422 A K27NHB

2 27203843420 Nguyễn Thị Bảo Ngọc KOR 422 A K27NHB

3 27213802951 Lê Yến Ngọc KOR 422 A K27NHB

4 27203844041 Phạm Thị Hạnh Nguyên KOR 422 A K27NHB

5 27203827724 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt KOR 422 A K27NHB

6 27203802415 Nguyễn Thị Mai Nhi KOR 422 A K27NHB

7 27207532522 Đinh Thị Hồng Phượng KOR 422 A K27NHB

8 27203802961 Hồ Thị Như Quỳnh KOR 422 A K27NHB

9 27203836190 Nguyễn Thị Châu Sang KOR 422 A K27NHB

10 27203801861 Hồ Thanh Thảo KOR 422 A K27NHB

11 27203853595 Trương Thị Phương Thảo KOR 422 A K27NHB

12 27213852816 Lê Hữu Thịnh KOR 422 A K27NHB

13 27203802605 Lê Thị Phương Thúy KOR 422 A K27NHB

14 27203842093 Đặng Hoa Thủy Tiên KOR 422 A K27NHB

15 27203844054 Ngô Thị Kim Tiền KOR 422 A K27NHB

16 27203850088 Tán Thị Ngọc Trâm KOR 422 A K27NHB

17 27203850089 Phan Thị Thúy Triều KOR 422 A K27NHB

18 27203140387 Lê Yến Trinh KOR 422 A K27NHB

19 27203850126 Nguyễn Thị Mỹ Trinh KOR 422 A K27NHB

20 27203850128 Nguyễn Thị Thanh Trúc KOR 422 A K27NHB

21 27207138543 Trần Hoàng Ái Vi KOR 422 A K27NHB
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 411/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203830039 Đinh Thị Tường Vy KOR 422 A K27NHB

2 27203830928 Phạm Thị Vy KOR 422 A K27NHB

3 27203853799 Đỗ Thị Thảo Vy KOR 422 A K27NHB

4 27213826745 Dương Xuân Bình KOR 422 C K28NHB

5 27203538797 H Lan Byă KOR 422 C K27NHB

6 27203828048 Nguyễn Thị Thu Hà KOR 422 C K27NHB

7 27203849575 Huỳnh Ngọc Hiên KOR 422 C K27NHB

8 27203820382 Ngô Phương Hoa KOR 422 C K27NHB

9 27203833236 Mai Thị Thu Hòa KOR 422 C K27NHB

10 27213802025 Nguyễn Tứ Hoàng KOR 422 C K27NHB

11 27203838766 Nguyễn Thị Thu Hường KOR 422 C K27NHB

12 27213822040 Nguyễn Quang Huy KOR 422 C K27NHB

13 27213823142 Nguyễn Bình Huy KOR 422 C K27NHB

14 27203849608 Trần Thị Thu Huyền KOR 422 C K27NHB

15 27203641110 Nguyễn Khánh Linh KOR 422 C K27NHB

16 27203849718 Nguyễn Thị Hà Ly KOR 422 C K27NHB

17 27213843649 Nguyễn Hương Ly KOR 422 C K27NHB

18 27203101510 Trương Thị Kiều Mi KOR 422 C K27NHB

19 26203825455 Đỗ Trương Hoàng My KOR 422 C K27NHB

20 27203800559 Nguyễn Ái My KOR 422 C K27NHB

21 27203801605 Đoàn Thị Bích Na KOR 422 C K27NHB
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 411/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203836994 Dương Thị Thu Na KOR 422 C K27NHB

2 27213841858 Lê Xuân Ngọc KOR 422 C K27NHB

3 27207138119 Lê Phạm Tuyết Nhi KOR 422 C K27NHB

4 27213646028 Nguyễn Mai Ái Nhi KOR 422 C K27NHB

5 27203831350 Trần Thị Kim Nhung KOR 422 C K27NHB

6 26203836205 Phan Hoàng Oanh KOR 422 C K27NHB

7 27203830062 Trần Út Quyên KOR 422 C K27NHB

8 27214739867 Trần Phát Tài KOR 422 C K27NHB

9 27203849985 Phan Thị Thanh Tâm KOR 422 C K27NHB

10 27213831479 Nguyễn Minh Tâm KOR 422 C K27NHB

11 27203840344 Trần Thị Thắng KOR 422 C K27NHB

12 27203831279 Lê Mai Thi KOR 422 C K27NHB

13 27203802831 Trần Minh Thư KOR 422 C K27NHB

14 26203823475 Hà Thị Thương KOR 422 C K26NHB

15 26203824795 Trần Thị Mai Thương KOR 422 C K26NHB

16 26203834357 Nguyễn Thị Kiều Trang KOR 422 C K26NHB

17 27213836621 Nguyễn Ánh Nhật Trinh KOR 422 C K27NHB

18 27213853342 Nguyễn Kiều Trinh KOR 422 C K27NHB

19 27203802045 Võ Ngọc Nhã Trúc KOR 422 C K27NHB

20 27203842786 Đinh Thị Tường Vi KOR 422 C K27NHB

21 27203839301 Võ Thị Ngọc Châu KOR 422 E K27NHB
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26203834127 Lê Thị Thúy Dung KOR 422 E K26NHB

2 27203834093 Nguyễn Thu Hiền KOR 422 E K27NHB

3 27203853265 Nguyễn Thị Kim Hoàng KOR 422 E K27NHB

4 26203132603 Nguyễn Thị Huyền KOR 422 E K26NHB

5 27203841763 Trần Thu Huyền KOR 422 E K27NHB

6 27208439285 Nguyễn Thị Kiều KOR 422 E K27NHB

7 27208427243 Huỳnh Phạm Mai Linh KOR 422 E K27NHB

8 26203827349 Đặng Thị Loan KOR 422 E K27NHB

9 27203840502 Nhan Thị Minh KOR 422 E K27NHB

10 26203827859 Trần Thị Mỹ KOR 422 E K26NHB

11 27213834929 Lê Kiều Nhã Nghi KOR 422 E K27NHB

12 27203828481 Trương Thị Minh Nguyệt KOR 422 E K27NHB

13 27203838376 Ngô Thị Ngọc Nhất KOR 422 E K27NHB

14 27203836814 Trần Thị Hà Nhung KOR 422 E K27NHB

15 27203830010 Nguyễn Linh Sương KOR 422 E K27NHB

16 27202240120 Phan Thị Thanh Tâm KOR 422 E K27NHB

17 27203829417 Lê Thị Thoa KOR 422 E K27NHB

18 27203802265 Mai Thị Kim Thư KOR 422 E K27NHB

19 27213800754 Phạm Nguyễn Minh Toàn KOR 422 E K27NHB

20 27203842399 Hồ Thị Ngọc Trâm KOR 422 E K27NHB
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203845494 Nguyễn Thị Ánh Tuyết KOR 422 E K27NHB

2 27203828530 Phan Thị Tường Vi KOR 422 E K27NHB

3 27203827991 Phạm Thị Yến KOR 422 E K27NHB

4 27203820462 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh KOR 422 G K27NHB

5 27203850443 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh KOR 422 G K27NHB

6 27203822204 Trần Thị Kim Duyên KOR 422 G K27NHB

7 27203842084 Phan Thị Mỹ Duyên KOR 422 G K27NHB

8 27207143293 Phạm Thị Hương Giang KOR 422 G K27NHB

9 27203802925 Nguyễn Thị Thu Hằng KOR 422 G K27NHB

10 27203831143 Lê Thị Khánh Huyền KOR 422 G K27NHB

11 26203132532 Phạm Thị Thúy Kiều KOR 422 G K26NHB

12 27203831304 Đặng Khánh Linh KOR 422 G K27NHB

13 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh KOR 422 G K27NHB

14 27207125789 Nguyễn Hoàng Vân Linh KOR 422 G K28NHB

15 27203841617 Nguyễn Thị Trúc Ly KOR 422 G K27NHB

16 27212645515 Võ Trần Kiều Mẫn KOR 422 G K27NHB

17 27203700903 Nguyễn Hoàng My KOR 422 G K27NHB

18 27203838643 Nguyễn Thị Hoài My KOR 422 G K27NHB

19 27202202828 Lê Thị Ánh Nguyệt KOR 422 G K27NHB

20 27203802213 Hồ Khánh Nhi KOR 422 G K27NHB
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MÔN THI : KOR 422 (A-C-E-G) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Phiên Dịch 2 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 03/01/2025   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203802799 Vũ Thị Kim Oanh KOR 422 G K27NHB

2 26207131728 Lê Thị Ngọc Quỳnh KOR 422 G K26NHB

3 27203802587 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh KOR 422 G K27NHB

4 27203840526 Đồng Thị Trúc Quỳnh KOR 422 G K27NHB

5 27215440313 Hồ Văn Sỹ KOR 422 G K27NHB

6 26204235258 Phan Thị Thảo KOR 422 G K26NHB

7 27203838152 Trần Thị Thảo KOR 422 G K27NHB

8 27203849989 Trần Lê Phương Thảo KOR 422 G K27NHB

9 27203802110 Bùi Thị Thi KOR 422 G K27NHB

10 27203828919 Võ Ngọc Bảo Thiên KOR 422 G K27NHB

11 25203308762 Trịnh Thị Thúy Tiên KOR 422 G K26NHB

12 27203840907 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm KOR 422 G K27NHB

13 27203843553 Hồ Thị Huyền Trang KOR 422 G K27NHB

14 27203801590 Nguyễn Thị Kiều Trinh KOR 422 G K27NHB

15 27203850129 Lê Thị Minh Tú KOR 422 G K27NHB

16 27203850169 Nguyễn Thị Hà Vi KOR 422 G K27NHB

17 27213800186 Trịnh Lê Vy KOR 422 G K27NHB

18 27202200969 Phạm Võ Thị Như Ý KOR 422 G K27NHB

19 27203836606 Trịnh Thị Như Ý KOR 422 G K27NHB

20 27202221198 Châu Hải Yến KOR 422 G K27NHB

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


